
ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Nhãn hiệu Màu sắc Số khung (ký hiệu) Số máy
Số 

lượng 
Hiện trang máy Định giá Ghi chú

1 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J12 Màu hồng 0854898947 1 Đã hư hỏng nặng 50.000

2 Điện thoại di động I Phone 11 Màu đỏ 0563787881 1 Đã  hư hỏng nặng 700.000

3 Điện thoại di động I Phone 5S Màu xanh đen 1 Đã hư hỏng nặng                          - 

4 Điện thoại di động I Phone 6 1 Đã hư hỏng nặng 150.000

5 Điện thoại di động Nokia 1280 Màu vàng 1280 1 Đã hư hỏng nặng                          - 

6 Điện thoại di động Sam Sung 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

7 Điện thoại di động Oppo A54 A54 1 Đã hư hỏng nặng 500.000

8 Điện thoại di động Sam sung A51 1 Đã hư hỏng nặng 400.000

9 Điện thoại di động Oppo Màu đen 1 Đã hư hỏng nặng 200.000

10 Điện thoại di động Sam sung AJ7 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

11 Điện thoại di động Xi aomi 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

12 Điện thoại di động Realme C2 Màu xanh 0815397579 1 Đã hư hỏng nặng 200.000

13 Điện thoại di động Oppo A5S Màu đen 0814151597 1 Đã hư hỏng nặng 500.000

14 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS 0367811200 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

15 Điện thoại di động IPHONE XS Màu trắng 1 Còn lên hình 500.000

16 Điện thoại di động Sam sung Galaxy One 5 Màu hồng 1 Còn lên hình 50.000

17 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J4 Màu hồng 1 Còn lên hình 50.000

18 Điện thoại di động Oppo A5W Màu xanh 1 Còn lên hình 100.000

19 Điện thoại di động I Phone 6 Màu gold 08445001147 1 Còn lên hình 150.000

20 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J7 Prime Màu đen 0916284088 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

21 Điện thoại di động intel Màu đỏ 0917650587 1 Đã hư hỏng nặng                          - 

22 Điện thoại di động I Phone 6S Màu gold 0825450679 1 Còn lên hình 100.000

23 Điện thoại di động I Phone 8 Plus Màu đen F2LVN3ZJCM2 0815397579 1 Còn lên hình 400.000

24 Điện thoại di động I Phone 6S Màu trắng 1 Đã hư hỏng nặng 200.000

25 Điện thoại di động Oppo F9 Màu đỏ 1 Đã hư hỏng nặng 400.000

26 Điện thoại di động Sam sung Galaxy J7 Prime Màu xanh đen 1 Đã hư hỏng nặng 200.000

27 Máy tính xách tay Dell 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

28
Máy cưa gắn lam xích dài 

70cm STILL
Màu trắng cam 1 Còn sử dụng được 400.000

Đơn giá 

mua, bán 

thực tế trên 

thị trường

Phụ lục 

 DANH MỤC TÀI SẢN LÀ VẬT CHỨNG VỤ ÁN, TÀI SẢN CỦA

 NGƯỜI KẾT ÁN BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông báo số 10/TCKH, ngày 23/12/2022 của UBND huyện về việc bán thanh lý tài sản là vật chứng 

vụ án, tài sản của người kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước)



29

Đầu vít liên hoàn 25cm , 

cán tròn làm bằng nhựa 

cứng màu đen, thân máy 

vuông

màu đen 1 Đã hư hỏng nặng 100.000

30
Ba lô màu đen có giây kéo 

màu cam
Màu đen 1 Đã cũ, hư hỏng                          - 

30            5.950.000 

Tổng số tiền bằng chữ: Năm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng

Ghi chú:  Tài sản bao gồm: 26 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay; 01 đầu vít liên hoàn, 01 ba lô màu đen, 01 máy cưa lốc

TỔNG CỘNG

Đơn giá 

mua, bán 

thực tế trên 

thị trường
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